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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

 U      C      

TỈ   BẮC  IA   

  CỘ    ÒA XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VI T  AM 

Độc lập - Tự do -  ạnh phúc     

  Bản án số: 33/2020/DS-ST 

  Ngày 25/9/2020 

  V/v “Tranh chấp hợp đồng vay tài sản” 

 

NHÂN DANH 

 ƢỚC CỘ    OÀ XÃ  ỘI C Ủ    ĨA VI T  AM 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN  U      C      
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm  gồm có:  

Thẩm phán -  Chủ toạ phiên toà: Ông    V n     t  

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông G áp V n P ẩm. 

2. Ông Trần Đ ng T an  

Thư ký ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn T ị Ca – T ẩm tra viên Toà 

án nhân dân  uy n   c Ng n. 

Đ   d  n V  n k ểm sát nhân dân  uy n   c Ng n  t n  B c G ang t am 

g a p   n toà: Bà Nguyễn T ị    T u  –   ểm sát v  n  

Ngày 25/9/2020 t   tr  sở Tòa án n ân dân  uy n   c Ng n mở p   n toà 

xét xử sơ t ẩm công k a  v  án dân sự t   lý số 17/2020/TLST-DS ngày 

07/5/2020 theo Quy t địn  đưa v  án ra xét xử số 56/2019/QĐXXST – DS ngày 

03/9/2020; Quy t địn   oãn p   n tòa số 95/2020/QĐST-DS ngày 18/9/2020 

g ữa các đương sự: 

*  guyên đơn: Anh Ngô V n T  s n  n m 1974 Có mặt  

Địa c  : T ôn   m 3  xã P ượng Sơn   uy n   c Ng n  t n  B c G ang  

* Bị đơn: Bà Hoàng T ị Đ  s n  n m 1961  V ng mặt  

Địa c  : T ôn P ượng   an   xã P ượng Sơn   uy n   c Ng n  t n  B c 

Giang. 

 ỘI DU   V  Á : 

Theo đơn khởi kiện và quá trình tố tụng tại Tòa án nguyên đơn là ông Ngô 

Văn T trình bày:  

Ông và bà Hoàng T ị Đ  s n  n m 1961  Địa c  : P ượng   an   P ượng 

Sơn    c Ng n có quen b  t vớ  n au do c ồng bà Đức là n ân v  n bảo v  của 

trường ông (trường THPT   c Ng n số 3)  Qua n  ều lần qua l    bà Đức có đặt 

vấn đề  ỏ  vay t ền ông  C  t ể: 

Đợt 1: Vào ngày 13/10/2015  bà Đức có  ỏ  tô  vay số t ền là 100 000 000 

đồng (Một tr m tr  u đồng c ẵn)   a  b n có v  t g ấy vay nợ n ưng k ông t ỏa 

t uận c  t ể về lã  suất trong g ấy vay t ền n ưng có t ỏa t uận bằng m  ng vớ  
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n au về lã  suất là 1 5%/1 t áng  và   n trả là sau 01 n m (tức ngày 13/10/2016) 

bà Đức p ả  trả tô  số t ền đã vay và lã  suất t eo t ỏa t uận m  ng  Trong quá 

trìn  t ực    n  ợp đồng   àng t áng  bà Đức vẫn trả lã  suất t eo t ỏa t uận 

tín  đ n t áng 4/2017  bà Đức k ông trả lã  nữa      tô  c o bà Đức vay t ền c   

có tô  và bà Đức b  t  k ông có a  làm c ứng  

Đợt 2: Vào ngày 20/6/2016  bà Đức l   đặt vấn đề  ỏ  vay tô  số t ền là 

50 000 000 đồng (n m mươ  tr  u  đồng c ẵn)   ẹn ngày trả là ngày 13/12/2016 

trả  Ha  b n đã  lập v n bản t ỏa t uận lã  suất là 1 5%/ 1 t áng  Quá trìn  t ực 

   n  ợp đồng  ngày 13/12/2016 (âm lịc ) bà Đức đã trả tô  số t ền 30 000 000 

đồng t ền gốc  Đ n ngày 10/5/2018  bà Đức trả tô  10 000 000 đồng t ền lã       

tô  c o bà Đức vay t ền c   có tô  và bà Đức b  t  k ông có a  làm c ứng  

Tín  đ n nay  bà Đức còn nợ tô  số t ền gốc là 120 000 000 đồng và lã  

p át s n  34 800 000 đồng  Tổng cộng là 154 800 000 đồng  

Nay tô  đề ng ị Tòa án g ả  quy t buộc bà Hoàng T ị Đ p ả  trả tô  số t ền 

gốc là 120 000 000 đồng và lã  suất p át s n  c o đ n ngày xét xử  

Đố  vớ  bị đơn là bà Hoàng T ị Đ  trong suốt quá trìn  g ả  quy t v  án  

Toà án đã tống đ t g ấy báo làm v  c  t ông báo về p   n  ọp k ểm tra v  c g ao 

nộp  t  p cận công k a  c ứng cứ và  oà g ả  cũng n ư quy t địn  đưa v  án ra 

xét xử  quy t địn   oãn p   n toà t eo đúng quy địn  của p áp luật n ưng bà 

Đức vẫn v ng mặt  k ông có lý do và k ông có quan đ ểm t ể    n v  c g ả  

quy t v  án  

T   p   n toà ngày 18/9/2020, bà Đức v ng mặt k ông có lý do n n Hộ  

đồng xét xử  oãn p   n toà và ấn địn  t ờ  g an mở l   p   n toà xét xử vào 

ngày 25/9/2020. 

T   p   n toà ngày 25/9/2020: Nguy n đơn g ữ nguy n y u cầu k ở  k  n 

của nguy n đơn và trìn  bày t  m: Nguồn gốc số t ền c o c o bà Đức vay là 

t ền riêng ông Tú  k ông l  n quan đ n a  k ác và c   y u cầu bà Đức p ả  trả số 

t ền gốc là 120 000 000 đồng  k ông y u cầu t ền lã  p át s n  kể từ ngày bà 

Đức k ông trả lã   

Đ   d  n V  n k ểm sát n ân dân  uy n   c Ng n p át b ểu ý k  n về v  c 

tuân t eo p áp luật trong quá trìn  g ả  quy t v  án và p át b ểu ý k  n về v  c 

g ả  quy t v  án:  

- V  c tuân t eo p áp luật của T ẩm p án  Hộ  đồng xét xử trong quá 

trìn  g ả  quy t v  án tuân t ủ t eo đúng các quy địn  của p áp luật tố t ng dân 

sự  Nguy n đơn  đ   d  n t eo u  quyền của nguy n đơn, ngườ  làm c ứng c ấp 

 àn  đúng các quy địn  của p áp luật tố t ng dân sự  Bị đơn c ưa c ấp  àn  

đúng các quy địn  của p áp luật tố t ng dân sự  

- Về v  c g ả  quy t v  án  đề ng ị Hộ  đồng xét xử; Xử: 

  C ấp n ận y u cầu k ở  k  n của nguy n đơn  Buộc bà Hoàng T ị Đ 

p ả  trả c o ông Ngô V n T số t ền nợ gốc là 120 000 000 đồng   

  Về án p í: Bà Hoàng T ị Đ p ả  c ịu án p í dân sự sơ t ẩm  



3 
 

  Ậ  ĐỊ   CỦA TÒA Á  

[1] Về t ủ t c tố t ng:  

[1.1] Về t ẩm quyền g ả  quy t v  án:  

Quan    tran  c ấp g ữa ông Ngô V n T và bà Hoàng T ị Đ là quan    

dân sự g ữa cá nhân vớ  cá n ân, các bên không tự g ả  quy t được tran  c ấp 

phát sinh  nguy n đơn đã nộp đơn k ở  k  n t   Toà án n ân dân  uy n   c 

Ng n  Các đương sự đều có nơ  cư trú t    uy n   c Ng n  t n  B c G ang  Do 

vậy  Toà án n ân dân  uy n   c Ng n có t ẩm quyền g ả  quy t v  án theo quy 

địn  t   các Đ ều 26; Đ ều 35 và Đ ều 39 Bộ luật tố t ng dân sự  

[1 2] Về sự v ng mặt của đương sự  ngườ  t am g a tố t ng k ác: 

Bị đơn là bà Đức đã được Toà án tr  u tập  ợp l   a  lần n ưng vẫn v ng 

mặt t   p   n toà k ông có lý do  C n cứ vào đ ểm b k oản 2 Đ ều 227  k oản 1, 

3 Đ ều 228  Đ ều 229 Bộ luật tố t ng dân sự  Hộ  đồng xét xử t  n  àn  xét xử 

v  án t eo t ủ t c v ng mặt đố  vớ  bị đơn  

[2] Về quan    p áp luật tran  c ấp, t ờ     u k ở  k  n  p áp luật áp 

d ng:  

Quan    p áp luật tran  c ấp là “Tran  c ấp  ợp đồng vay tà  sản”  t eo 

quy địn  t   k oản 3 Đ ều 26 Bộ luật tố t ng dân sự  G ao dịc  vay tà  sản g ữa 

các b n được xác lập vào ngày 20/3/2017 t   t ờ  đ ểm Bộ luật dân sự n m 2015 

có    u lực n n cần áp d ng Bộ luật dân sự n m 2015 để g ả  quy t v  án và còn 

t ờ     u k ở  k  n t eo quy địn  t   Đ ều 429 Bộ luật dân sự 2015. 

[3] Về nộ  dung v  án: 

C n cứ vào g ấy vay t ền đề ngày 13/10/2015 và g ấy vay t ền ngày 

13/12/2016 mà nguy n đơn cung cấp t ì t ấy: Có nộ  dung t ể    n v  c bà Đức 

vay ông Tú tổng số t ền c o cả  a  g ấy vay nợ là 150 000 000 đồng; g ấy vay 

nợ k ông g   kỳ   n trả và k ông g   lã  suất  đố  vớ  g ấy vay nợ g   ngày 

13/12/2016 mức lã  suất  T   các g ấy vay t ền đều có c ữ ký “Hoàng T ị Đ” t   

p ần “Ngườ  vay”  Quá trìn  trả nợ  ông Tú trìn  bày bà Đức đã trả lã  đ n 

10/5/2018 n ưng k ông g   c  t ể là bà Đức đã trả bao n   u t ền  ông Tú t ừa 

n ận bà Đức đã trả 30 tr  u t ền gốc  Hìn  t ức và nộ  dung t ỏa t uận t   G ấy 

vay t ền này  oàn toàn p    ợp vớ  quy địn  của p áp luật   

Quá trìn  g ả  quy t v  án  bị đơn k ông cung cấp quan đ ểm  ay tà  l  u 

gì t ể    n về v  c bác bỏ    u lực của g ấy vay t ền tr n  Mặt k ác  nộ  dung 

t ỏa t uận t   g ấy vay t ền p    ợp vớ  lờ  k a  của nguy n đơn  Do vậy  có đủ 

cơ sở để k ẳng địn   ông tú và bà Đức có ký k t nộ  dung vay t ền t eo g ấy vay 

t ền ngày 13/10/2015 và ngày 13/12/2016  g ao dịc  vay t ền g ữa ông Tù và bà 

Đức có đủ đ ều k  n có    u lực t eo Đ ều 117 Bộ luật dân sự 2015  

G ao dịc  vay t ền g ữa các b n có  a  lần g ao dịc  vay t ền n au  lần 1 

ngày 13/10/2015 là vay 100 000 000 đồng không có kỳ   n và không có lãi  lần 

2 ngày 13/12/2016 là vay có kỳ   n và có lãi, b n vay p ả  t an  toán c o b n 

c o vay số t ền vay t eo đúng   n đã t ỏa t uận  T eo g ấy vay t ền ngày 

3/10/2015 và g ấy vay 13/12/2016 ông Tú đã n  ều lần y u cầu bà Đức trả t ền 
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t eo t ỏa t uận n ưng đ n nay bà Đức vẫn c ưa trả   t c o ông Tú số t ền đã 

vay. Do đó  bà Đức đã v  p  m ng  a v  trả nợ đố  vớ  ông P ú t eo Đ ều 466 

Bộ luật dân sự n m 2015  T   p   n toà  nguy n đơn rút y u cầu p ần lã   xét 

t ấy v  c rút y u cầu p ần lã  là  oàn toàn tự nguy n n n cần c ấp n ận và 

k ông xem xét p ần lã  suất  

Từ n ững p ân tíc   đán  g á n u tr n  có đủ c n cứ để c ấp n ận y u cầu 

k ở  k  n của nguy n đơn  cần c n cứ vào các quy địn  của Bộ luật dân sự 2015 

để buộc bà Hoàng T ị Đ p ả  trả ông P ú số t ền nợ gốc là 120 000 000 đồng  

 [4] Về án p í: Do y u cầu k ở  k  n của nguy n đơn được c ấp n ận n n 

bị đơn p ả  c ịu toàn bộ án p í dân sự sơ t ẩm   

Vì các lẽ trên,  

QU ẾT ĐỊ  : 

C n cứ Đ ều 105; Đ ều 117; Đ ều 119; Đ ều 463; Đ ều 466; Đ ều 470; 

  oản 2 Đ ều 357; Đ ều 429; Đ ều 468 Bộ luật dân sự n m 2015. 

C n cứ Đ ều 26  Đ ều 35; Đ ều 39  Đ ều 147; Đ ều 227; Đ ều 228; Đ ều 

229; Đ ều 271; Đ ều 273 của Bộ luật Tố t ng dân sự;   oản 2 Đ ều 26 Ng ị 

quy t số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban t ường v  Quốc 

Hộ   

X : 

1  C ấp n ận toàn bộ y u cầu k ở  k  n của nguy n đơn  

2  Buộc bà Hoàng T ị Đ p ả  trả ông Ngô V n T số t ền 120.000.000 

đồng (Một tr m mươ  tr  u đồng c ẵn). 

3  Về ng  a v  c ậm t    àn  án:  ể từ ngày bản án  quy t địn  có    u 

lực p áp luật (đố  vớ  các trường  ợp cơ quan t    àn  án có quyền c ủ động ra 

quy t địn  t    àn  án)  oặc kể từ ngày có đơn y u cầu t    àn  án của ngườ  

được t    àn  án (đố  vớ  các k oản t ền p ả  trả c o ngườ  được t    àn  án) 

c o đ n k   t    àn  án xong  tất cả các k oản t ền   àng t áng b n p ả  t    àn  

án còn p ả  c ịu k oản t ền lã  của số t ền còn p ả  t    àn  án t eo mức lã  suất 

quy địn  t   k oản 2 Đ ều 468 Bộ luật Dân sự n m 2015  

Trường  ợp bản án  quy t địn  được t    àn  t eo quy địn  t   đ ều 2  uật 

t    àn  án dân sự t ì ngườ  được t    àn  án dân sự  ngườ  p ả  t    àn  án dân 

sự có quyền t oả t uận t    àn  án  quyền y u cầu t    àn  án  tự nguy n t   

 àn  án  oặc bị cưỡng c   t    àn  án t eo quy địn  t   các đ ều 6 7  7a  7b và 9 

 uật t    àn  án dân sự  t ờ     u t    àn  án được t ực    n t eo quy địn  t   

đ ều 30  uật t    àn  án dân sự  

Trường  ợp bản án  quy t địn  được t    àn  t eo quy địn  t   đ ều 2 

 uật t    àn  án dân sự t ì ngườ  được t    àn  án dân sự  ngườ  p ả  t    àn  

án dân sự có quyền t oả t uận t    àn  án  quyền y u cầu t    àn  án  tự nguy n 

t    àn  án  oặc bị cưỡng c   t    àn  án t eo quy địn  t   các đ ều 6 7  7a  7b 

và 9  uật t    àn  án dân sự  t ờ     u t    àn  án được t ực    n t eo quy địn  

t   đ ều 30  uật t    àn  án dân sự  
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4  Về án p í: Bà Hoàng T ị Đ p ả  c ịu 6.000 000 đồng (Sáu tr  u đồng) 

án p í dân sự sơ t ẩm  

5  Về t ờ    n kháng cáo:  T ờ    n k áng cáo đố  vớ  bản án của Tòa án 

cấp sơ t ẩm là 15 ngày  kể từ ngày tuy n án; đố  vớ  đương sự  đ   d  n cơ quan  

tổ c ức  oặc cá n ân k ở  k  n k ông có mặt t   p   n tòa  oặc k ông có mặt 

k   tuy n án mà có lý do c ín  đáng t ì t ờ    n k áng cáo được tín  từ ngày  ọ 

n ận được bản án  oặc bản án được n  m y t  

Đố  vớ  trường  ợp đương sự  đ   d  n cơ quan  tổ c ức  oặc cá n ân 

k ở  k  n đã t am g a p   n tòa n ưng v ng mặt k   Tòa án tuy n án mà k ông 

có lý do c ín  đáng t ì t ờ    n k áng cáo được tín  từ ngày tuy n án. 

 

Nơi nhận: 

- TAND T  B c G ang; 

- VKSND T  B c G ang; 

- VKS h.   c Ng n; 

- CCTHA dân sự      c Ng n; 

- Các đương sự  

-  ưu HS  VP  

TM.  ỘI ĐỒ   XÉT XỬ SƠ T ẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 
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